
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      - Có mưa rào và rải rác có dông.

      - Tầm nhìn xa: 4 - 10km trong mưa

      - Gió tây nam đến nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Vinh, ngày 08 tháng 06 năm 2023

có mưa rào và rải rác 

có dông

Hướng tốc độ gió

Thanh Hóa

Bình thường Bình thường

Số: HVHV-159/15h45/BTBO

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN THỜI HẠN 10 NGÀY

(Từ đêm 08/06 đến ngày 18/06/2023)

Yếu tố dự báo    Ngày

Hiện tượng thời tiết

4-10km trong mưa

Bình thường

Ngày 09/06 Ngày 10/06 Ngày 11/06

có mưa rào và rải rác có 

dông

có mưa rào và rải rác 

có dông

4-10km trong mưa 4-10km trong mưa

Tây nam đến nam cấp 3-

4

Tây nam đến nam cấp 

3-4

Tây nam đến nam 

cấp 3-4

4-10km trong mưa 4-10km trong mưa

có mưa rào và rải rác 

có dông

Tầm nhìn xa 4-10km trong mưa 4-10km trong mưa 4-10km trong mưa

Hướng tốc độ gió
Tây nam đến nam cấp 3-

4

Tây nam đến nam cấp 

3-4

Tây nam đến nam 

cấp 3-4

Bình thường

Hà Tĩnh

Hiện tượng thời tiết
có mưa rào và rải rác có 

dông

có mưa rào và rải rác 

có dông

I. Tình hình hải văn trong 24h qua

Nghệ An

Hiện tượng thời tiết
có mưa rào và rải rác có 

dông

có mưa rào và rải rác 

có dông

có mưa rào và rải rác 

có dông

Tầm nhìn xa 4-10km trong mưa

Tình trạng biển Bình thường Bình thường Bình thường

II. Dự báo thời tiết biển trong 3 ngày tới

Hướng tốc độ gió
Tây nam đến nam cấp 3-

4

Tây nam đến nam cấp 

3-4

Tây nam đến nam 

cấp 3-4

Vùng biển

Tình trạng biển

Tầm nhìn xa

Tình trạng biển Bình thường Bình thường

HSDB_HV



313

Thời gian 

(h)
22

Hx (cm)

Vùng biển

Hm (cm) 46

Sóng biển

Thanh Hóa

Yếu tố dự báo         
Ngày

Ngày 09/06

Dòng chảy

Hướng

Vận tốc 

(m/s)

Thủy triều 

tại Sầm 

Sơn

Thời gian 

(h)

Dòng chảy

III. Dự báo hải văn trong 3 ngày tới:

260

19 20

Nghệ An

Thủy triều 

tại Hòn 

Ngư

Thời gian 

(h)

Sóng biển
Hm (m) 0,5 – 1,5

9

Hướng Nam đến Tây Nam

Đông Nam

Hướng

0,5 – 1,5

Nam đến Tây Nam Nam đến Tây Nam Nam đến Tây Nam

0,3 – 0,6 0,2 – 0,5 0,2 – 0,5

Nhiều hướng Nhiều hướng Đông Bắc

Hx (cm)

Thời gian 

(h)

Hm (cm)

280

Vận tốc 

(m/s)

Hướng Nhiều hướng Đông Nam Đông Nam

Nam đến Tây NamNam đến Tây Nam

Hm (m)

Nam đến Tây Nam

Hà Tĩnh

Thủy triều 

tại Hoành 

Sơn

Hx (cm) 168 157 145

Thời gian 

(h)
20 21 21

Hm (cm) 6 17 35

Thời gian 

(h)
9 10 11

Sóng biển

Hm (m)

Vận tốc 

(m/s)

Hướng

Dòng chảy

Hướng Nhiều hướng Đông Nam

0,5 – 1,5 0,5 – 1,5

10 11

0,5 – 1,5

20 50

240

21

340

21

11 12

Ngày 10/06 Ngày 11/06

0,3 – 0,6

0,5 – 1,5

0,3 – 0,6 0,3 – 0,6

0

Nam đến Tây Nam

0,3 – 0,6

0,3 – 0,6 0,3 – 0,6

0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5

359

20

0 9

10

Nam đến Tây Nam



276 230 193 239 276 304

22 0 12 13 14 15

92 129 129 83 46 18

13 15 4 4 5 6

Sóng biển 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5

210 190 210 230 240 260

21 21 11 13 14 15

70 100 100 60 40 20

13 14 3 4 4 5

Sóng biển 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0

128 116 128 139 145 157

22 22 11 13 14 16

46 64 64 41 29 17

13 14 3 4 4 5

Sóng biển 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 15h45 ngày: 09/06/2023

Bản tin phát lúc: 15
h
45

Dự báo viên: 

V. Cảnh báo tác động

Hà Tĩnh

Thủy triều 

tại Hoành 

Sơn

Hx (cm)

Thời gian (h)

Hm (cm)

Thời gian (h)

Hm (m)

15

IV. Dự báo hải văn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 10

  - Mực nước ven biển dao động theo thủy triều và xấp xỉ TBNN

Vùng biển Yếu tố dự báo            Ngày

Thanh Hóa

Thủy triều 

tại Sầm 

Sơn

Hx (cm)

Thời gian (h)

Hm (cm)

Thời gian (h)

18/0612/06 13/06 15/06 16/06 17/0614/06

230

10

129

3

Hm (m)

KT. TRƯỞNG PHÒNG DỰ BÁO KTTV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Mực nước lấy mốc theo số “0“ hải đồ               

Nơi nhận:

- Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Nghệ An;

- Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An;

- VP BCHPCTT& TKCN tỉnh NA;

- Các sở ban ngành tỉnh Nghệ An;

- UBND các huyện ven biển BTB;                             - 

Vụ QLDB & Phòng dự báo Hải văn TW;

- Lãnh đạo Đài KV;

- 02 Đài tỉnh TH&HT;

- Lưu VP, DB.

Lê Hữu Huấn

Trần Thị Thu Hiền

Phan Văn Vinh

0,5 – 1,5

0,5 – 1,5

200

9

130

15

0,5 – 1,5

122

10

81

Hm (m)

TUQ. GIÁM ĐỐC

Lê Hữu Huấn

Nghệ An

Thủy triều 

tại Hòn 

Ngư

Hx (cm)

Thời gian (h)

Hm (cm)

Thời gian (h)


